
STT Số thẻ Tên Khách hàng  Số tiền giao dịch (đ)  Trả thưởng (đ) Ngày giao dịch

1 427126XXX0118 TRAN THI THANH THUY 23,184,940                    231,849                08-03-2020

2 411153XXX8105 DOAN THANH TUNG 3,623,000                      36,230                  01-03-2020

3 427126XXX4109 VO THANH LONG 51,037,000                    510,370                07-03-2020

4 427126XXX0118 TRAN THI THANH THUY 34,638,000                    346,380                07-03-2020

5 411153XXX3108 DOAN THUC PHAN 37,170,820                    371,708                07-03-2020

6 428695XXX1103 HUYNH HUU LOC 4,550,000                      45,500                  08-03-2020

7 428695XXX0106 NGUYEN CONG CUONG 7,100,000                      71,000                  08-03-2020

8 428695XXX8106 DO THI THU TRANG 18,000,000                    180,000                06-03-2020

9 428695XXX5101 NGUYEN THI HONG NHUNG 7,119,000                      71,190                  05-03-2020

PHỤ LỤC: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH HOÀN 1% CHO 

GIAO DỊCH TRẢ GÓP TẠI PNJ


